
CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     Đồng Nai, ngày       tháng        năm

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản 

thu khác thuộc ngân sách nhà nước

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của 
Quốc hội;

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Thuế thành phố Đồng Nai thực hiện công khai thông tin trên cổng thông tin 
điện tử ngành thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 181 người 
nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến 
thời điểm 30/04/2026 với số tiền thuế nợ là 53.993.725.567 đồng (Bằng chữ: Năm 
mươi ba tỷ chín trăm chín mươi ba triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm 
sáu mươi bảy đồng).

Lý do công khai: vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản 
lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP 
ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo).
Thuế thành phố Đồng Nai trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân được biết./.
KT. TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ

Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG THUẾ THÀNH PHỐ 
- Lãnh đạo Thuế thành phố Đồng Nai (để báo cáo)
- Đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử 
ngành thuế;
- Công khai trên các phương tiện thông tin đại 
chúng;
- VP để công khai;
- Lưu: VT, QLDN 1 (Thảo,2b). Tạ Hoàng Giang



CỤC THUẾ
THUẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-DON ngày   tháng   năm        của Thuế tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: đồng

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ
Số tiền thuế nợ 
đến thời điểm 

30/04/2026

1
3603422568 CÔNG TY TNHH GREATEX (VIỆT NAM ) Nhà xưởng 4, Lô số 33, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường 

Tam Phước, TP Đồng Nai
 29.809.107.489 

2
3600610080 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

HANUL LINE VIỆT NAM
Đường Lê A, tổ 7, khu phố Suối Chồn, Phường Bảo Vinh, TP 
Đồng Nai

 4.763.621.154 

3
3603644828 CÔNG TY TNHH WONJIN KOREA 

GLOTECH
Nhà Xưởng Số 52 và số 53, Đường 1-7, KCN Long Thành, Xã 
An Phước, TP Đồng Nai

 3.467.856.359 

4
3801159083 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU GIÀY 

RUISHENG
Khu công nghiệp Đồng Xoài 1, Ấp 2, Phường Đồng Xoài, TP 
Đồng Nai

 1.955.372.746 

5
3603484451 CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU MAY MẶC BTL Lô số 7, đường 3A, KCN Biên Hòa II, Phường Trấn Biên, TP 

Đồng Nai
 1.623.127.434 

6
3603262307 CÔNG TY TNHH DASHENG ENTERPRISE 

VIỆT NAM
Đường số 10, KCN Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai

 1.512.565.925 

7
3801087897 CÔNG TY TNHH COOLTEX VIỆT NAM Lô C, đường N11, khu Công nghiệp Minh Hưng III, Phường 

Minh Hưng, TP Đồng Nai
 1.322.965.288 

8
3600591014 CÔNG TY TNHH DEUCK WOO VIỆT NAM Đường 5A, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, TP 

Đồng Nai
 1.009.683.425 

9
3600918132 CÔNG TY TNHH CAM PLAS MOULD (VIỆT 

NAM)
222/2, đường 4, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, 
TP Đồng Nai

 873.004.216 

10
3602867892 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

GOLDEN
KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP Đồng Nai  713.699.473 

11
3603284163 CÔNG TY CỔ PHẦN FLEXICON VIỆT 

NAM.
KCN Giang Điền, Xã An Viễn, TP Đồng Nai  506.844.266 

12 3801133286 CÔNG TY TNHH VIKO PANEL Quốc lộ 13, tổ 8, thôn 7, Phường Tân Khai, TP Đồng Nai  485.854.708 
13 3601034577 Cty TNHH JEONG SAN VINA Ấp Cù Lao, Xã Đại Phước, Đồng Nai  456.509.047 

14
3801106317-

001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỆT VẢI 
BUKWANG TẠI BÌNH PHƯỚC

Một phần nhà xưởng 1F, Lô C, Đường N11, KCN Minh Hưng 
III, Phường Minh Hưng, TP Đồng Nai

 399.080.014 

15
3600533693 CÔNG TY TNHH EMICO (VIỆT NAM) Lô D-2, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long Bình, Đồng 

Nai
 286.071.607 



16
3600525526 CÔNG TY TNHH SHINKWANG VIỆT NAM Số 4, đường 4A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, TP 

Đồng Nai
 282.451.351 

17
3800416852 CÔNG TY TNHH YOUNG IN TECH VINA Lô F9, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, TP 

Đồng Nai
 276.613.961 

18 3600891032 CÔNG TY TNHH TAEYANG SAIGON KCN Nhơn Trạch I, Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai  245.083.081 

19
3600705504 CÔNG TY TNHH HẠ TẦNG SOJITZ VIỆT 

NAM
Khu công nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai  226.767.185 

20
3600243539 CÔNG TY TNHH MURATA 

MANUFACTURING VIỆT NAM HỒ CHÍ 
MINH

Số 6, đường 9A, KCN Biên Hòa 2, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

 219.176.078 

21
3601192647 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TAEKWANG SCREEN.
(Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH S-Print, Inc) Khu Công 
nghi, Xã An Phước, TP Đồng Nai

 191.815.892 

22
3603015516 Công ty TNHH Syngenta Việt Nam Số 16, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Phường Long Hưng, TP 

Đồng Nai
 161.000.125 

23
3600977025 Công ty Sova Holdings SDN. BHD- VP ĐH dự 

án khu cao ốc liên hợp trung tâm TP Nhơn 
Trạch tại ĐN

Đường Số 25 B & 2, ấp Xóm Hố, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai

 153.635.487 

24
3600913127 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT 

THÀNH VIÊN PERRIN VIỆT NAM
KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, TP Đồng Nai  129.200.188 

25 3600873731 Công ty TNHH AB Mauri Việt Nam Ấp 4, Xã La Ngà, TP Đồng Nai  129.141.769 

26
3801196776 CÔNG TY TNHH VƯƠNG NINH Lô C2-C13, khu công nghiệp Đồng Xoài II, Phường Đồng 

Xoài, TP Đồng Nai
 118.432.353 

27
3603046105 CÔNG TY TNHH MASAKATSU KOUZAI 

VIETNAM
Tổ 5, Ấp 5, Xã Phước An, TP Đồng Nai  111.275.990 

28 3600932560 Công ty TNHH Samboo KCN Agtex Long Bình, Phường Long Bình, Đồng Nai  98.417.465 

29
3603633512 CÔNG TY TNHH BAO BÌ FUXINGLONG (Trong khuôn viên Công ty TNHH Đầu Tư Cùng Phát), Đường 

số 5, Phường Bình Lộc, TP Đồng Nai
 92.799.501 

30
3600490111 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÚC CHÍNH XÁC 

C.Q.S MAY'S
Số 9, KCN Hố Nai, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai  92.308.935 

31
3604047905 CÔNG TY TNHH WINWAY DEVELOP VIỆT 

NAM
Đường số 13, Khu công nghiệp Long Bình (Amata), Phường 
Long Bình, TP Đồng Nai

 79.469.050 

32
3603195989 CÔNG TY TNHH KOATSU GAS KOGYO 

VIỆT NAM
Khu công nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai  76.387.621 

33
3701834023 CÔNG TY TNHH JOOCO VINA Đường Nguyễn Ái Quốc, KCN Nhơn Trạch 3 - Giai đoạn 2, Xã 

Nhơn Trạch, Đồng Nai
 75.333.253 

34
3600994648 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  

BERJAYA-D2D
R03 Tầng 1, Chung cư Topaz Twins, Đường D1, Khu dân cư 
Võ Th, Phường Trấn Biên, Đồng Nai

 75.232.989 

35
0304031715-

001
CN Công ty TNHH Asia Development Support 6/1 Đường Đồng Khởi, P.Tân Phong, , TP Đồng Nai  73.736.494 



36
3603729528 CÔNG TY TNHH SEBANG BATTERY VINA Lô B2, KCN Dệt May Nhơn Trạch, Phường Nhơn Trạch, TP 

Đồng Nai
 68.802.586 

37
3602608979 Công ty TNHH EAST - WEST SEED Việt 

Nông Đồng Nai
Lô N03 & N04, TT ứng Dụng Công Nghệ Sinh Học ĐNai, Xã 
Xuân Đường, TP Đồng Nai

 64.838.850 

38
3603756017 CÔNG TY TNHH G&E VIỆT NAM Đường số 03, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, Xã Phước An, 

TP Đồng Nai
 52.590.556 

39
3800311384 CÔNG TY TNHH TECH SEAL - DAI BINH Quốc lộ 14, KCN Đồng Xoài I, Phường Đồng Xoài, TP Đồng 

Nai
 50.209.235 

40
3602692106 CÔNG TY TNHH BOSEUNG VINA Đường N4, KCN Dệt May Nhơn Trạch, Phường Nhơn Trạch, 

TP Đồng Nai
 49.645.997 

41
1100439762-

017
TRẠI BÌNH LONG - BÌNH PHƯỚC CÔNG 
TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH 
BÌNH DƯƠNG

Ấp Thanh An, Phường An Lộc, TP Đồng Nai  47.214.200 

42
3801282841 CÔNG TY TNHH SAE HAN VINA Lô F8, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường Minh Hưng, TP 

Đồng Nai
 47.024.008 

43
3604030450 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM KOYAMA Nhà xưởng cho thuê D-2 , Đường N1-2, KCN Long Đức, Xã 

An Phước, TP Đồng Nai
 46.556.117 

44
3801127194 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỆT 

MAY GIÀY DÉP CHENG FENG VIỆT NAM
Lô A1.KCN Đồng Xoài II, Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai  44.514.385 

45
3603590548 CÔNG TY TNHH S.H TECHNOLOGY VINA Đường N4, Khu công nghiệp dệt may Nhơn Trạch, Phường 

Nhơn Trạch, TP Đồng Nai
 43.216.601 

46 3600943234 CÔNG TY TNHH JEONGSAN VINA Ấp Cù Lao, Xã Đại Phước, Đồng Nai  43.092.652 
47 3603484388 CÔNG TY TNHH KOVA VINA Lô M, KCN Lộc An-Bình Sơn, Xã Long Thành, Đồng Nai  42.323.648 

48
 0100773885-

003 
 Cửa hàng KFC - CORA Đồng Nai KP1, P. Long Bình Tân, Phường Long Hưng, Đồng Nai  41.252.764 

49
3603682848 CÔNG TY TNHH  HK LASER VINA Đường Trần Phú, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II, Phường 

Nhơn Trạch, TP Đồng Nai
 36.542.427 

50 3600568216 Công ty TNHH Heera Vina KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, Đồng Nai  36.257.332 

51
3602395689 Cty Hanshin Engineering & Construction Co., 

Ltd
, Xã Phước An, Đồng Nai  34.070.284 

52
3800934195 CÔNG TY TNHH NANTONG XINFEI (VIỆT 

NAM) TEXTILE
Lô F1, F2, KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, khu phố 3A, Phường 
Minh Hưng, TP Đồng Nai

 31.897.622 

53
3801226928 CôNG TY Cổ PHầN NăNG LượNG LộC NINH 

2
Tổ 8, Ấp Thạnh Tây, Xã Lộc Tấn, TP Đồng Nai  29.699.632 

54
3603446537 CÔNG TY TNHH HANIL VINA T21-01, Tầng 21, Khối nhà A, Tòa nhà Pegasus Plaza, Số 53-

55, Phường Trấn Biên, Đồng Nai
 29.371.996 

55
3600978847 Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Vũ Tường Số 21, Lô A9, khu dân cư An Bình,  P. An Bình, Phường Trấn 

Biên, Đồng Nai
 29.023.871 



56
3801336504 CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC JING CHENG Lô A2-2, Khu Công nghiệp Minh Hưng-Sikico, Phường Tân 

Khai, TP Đồng Nai
 27.768.421 

57
3603802016 CÔNG TY TNHH LEADER ELECTRIC 

APPLIANCE
Đường số 5, KCN Sông Mây, Xã Bình Minh, TP Đồng Nai  26.236.098 

58
0318643443 CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH GEMSER Tầng 2 Tòa nhà Nguyễn Kim, Số 253, đường Phạm Văn 

Thuận, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai
 25.963.667 

59
3603663852 CÔNG TY TNHH SEBANG BATTERY VINA Lô B2, KCN Dệt May Nhơn Trạch, Phường Nhơn Trạch, TP 

Đồng Nai
 25.815.580 

60 3600554118 Công ty hữu hạn công nghệ ALLIED Việt nam Lô 8-1Khu công nghiệp Hố nai, Phường Hố Nai, Đồng Nai  24.858.971 

61
3604072877 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG 

NGHIỆP TAI-TECH (TÊN CŨ LÀ CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỔ PHẦN CÔNG

Đường số 2, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 1, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai

 24.242.659 

62 3603082914 CÔNG TY CỔ PHẦN TEXPIA Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Phường Trấn Biên, Đồng Nai  23.845.668 

63
3603433538 CÔNG TY TNHH SEJIN OPTICAL Lô A.V-5, Đường số 11, Khu công nghiệp Long Thành, Xã An 

Phước, TP Đồng Nai
 23.258.690 

64
3603955608 CÔNG TY TNHH LIANCHENG (VIETNAM) Lô L, đường N3, Khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, 

Phường Long Thành, TP Đồng Nai
 22.941.408 

65
3603089941 CÔNG TY CỔ PHẦN HD RESIST-ALL VIỆT 

NAM
Nhà xưởng số 5B, đường N4, KCN Dệt May Nhơn Trạch, 
Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

 21.873.943 

66
3801340821 CÔNG TY CỔ PHẦN NAN XIONG VIỆT 

NAM
Lô A3.1 - A3.5, KCN Chơn Thành 1, Khu Phô 2, Phường 
Chơn Thành, TP Đồng Nai

 21.621.326 

67
3600777139 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HÀN 

VIỆT PLASTIC
Lô 33, Khu công nghiệp Tam Phước, Phường Tam Phước, 
Đồng Nai

 20.933.891 

68 3600919640 Công ty TNHH Cyma Vina KCN Dệt may Nhơn Trạch, Xã Phước An, Đồng Nai  19.508.700 
69 3601627591 Công ty Shell Gas (LPG) Việt Nam TNHH KCN Gò Dầu, Xã Phước Thái, Đồng Nai  19.011.360 

70
3603504475 CÔNG TY TNHH BOUSTEAD PROJECTS 

LAND (VIỆT NAM)
Đường Số 3, KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai

 17.881.928 

71
3600836994 CÔNG TY HỮU HẠN KHAI THÁC QUỐC 

TẾ HENG TONG
Đường số 4, KCN Sông Mây, Xã Bình Minh, TP Đồng Nai  17.268.328 

72
3603293993 CÔNG TY TNHH TAIYOSHA ELECTRIC 

VIỆT NAM
Khu Công nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai  17.263.070 

73
3600898493 Công ty TNHH công trình xử lý môi trường 

Chingtse VN
ấp Xóm Gốc, xã Long An, Xã Long Thành, Đồng Nai  16.501.842 

74
3600609670 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẮT 

THÉP LỰC BẢO
Đường Số 06, Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Nhơn Trạch, 
Đồng Nai

 15.424.068 

75
3801201225 CÔNG TY TNHH YOUNG EUN VINA Lô B1-B, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Phường 

Chơn Thành, TP Đồng Nai
 15.292.021 

76 3600258969 Công ty TNHH SCT Gas Việt Nam ấp Long Điền, Phường Long Hưng, Đồng Nai  15.164.400 



77
3601413448 Công ty TNHH Quốc Tế Designlive Đường Số 6 KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP Đồng 

Nai
 15.074.600 

78
3604083484 CÔNG TY TNHH GOLDEN FLAG VIỆT 

NAM
KCN Hố Nai, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai  14.846.880 

79
3600768913 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG 

NGHIỆP MASTER
Đường số 10, KCN Hố Nai, Phường Hố Nai, Đồng Nai  14.788.459 

80
3603753390 CÔNG TY TNHH VIGOURPACK VIETNAM Lô H, Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, Phường Long 

Thành, TP Đồng Nai
 14.641.800 

81 3600791662 Công ty TNHH Asco Security ấp 3, Xã Nhơn Trạch, Đồng Nai  14.275.547 
82 3603711619 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CHANG XING KCN Bàu Xéo, Xã Trảng Bom, Đồng Nai  14.012.300 

83
3600691643 CÔNG TY TNHH KOTOBUKI SEA.  Lô 104/6, đường Amata 24-2-4, KCN Amata, Phường Long 

Bình, TP Đồng Nai
 13.599.111 

84
3801288642 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI ĐÔNG 

PHƯƠNG VIỆT NAM
Cụm Nx-E, đường D1, D4, Cụm Công Nghiệp Tân Tiến 2, Ấp 
Thái, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai

 13.456.366 

85
0316961497 CôNG TY TNHH Hạ SA Kê Tầng 5, 27K Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, TP Hồ Chí 

Minh
 13.103.957 

86
0300828997-

006
CHI NHÁNH BIÊN HÒA - CÔNG TY TNHH 
NIPPOVINA

Số 5, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Phường Trấn Biên, TP 
Đồng Nai

 12.334.500 

87
3801312380 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP YICHANG 

VIỆT NAM
Lô B9-1, B9-2 Đường N1, Khu công nghiệp Minh Hưng - 
Sikico, Phường Tân Khai, TP Đồng Nai

 12.178.500 

88
3603523372 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TOÀN CẦU 

VIỆT NAM
Đường số 8, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, 
Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

 11.987.417 

89
0100773885-

011
Cửa hàng KFC Co.opMart  Biên Hòa 121 QL 15 , Phường Tân Tiến, TP Đồng Nai  11.875.100 

90
0307672788-

005
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU 
HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT 
VIỆT NAM - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI T

Tòa nhà Aurora Đồng Nai, 253 Phạm Văn Thuận, Phường Tam 
Hiệp, TP Đồng Nai

 11.867.300 

91
3600891970 Cty TNHH ADVANCED MULTITECH ( VN ) Đường số 4, KCN Nhơn Trạch III (Phân khu Formosa), 

Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai
 11.017.089 

92
3603274486 CÔNG TY TNHH JOOCO DONA Đường 4, Khu Công nghiệp Bàu Xéo, Xã Trảng Bom, Đồng 

Nai
 10.984.547 

93
3600770630 CÔNG TY TNHH KOSIN VIỆT NAM Đường số 9, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP Đồng 

Nai
 10.883.700 

94
3603744854 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG HỢP 
TIẾN

Tổ 3, Ấp 3, Phường Long Thành, TP Đồng Nai  10.811.960 

95
3603669597 CÔNG TY TNHH NISSIN MEDICAL VIỆT 

NAM
Đường số 5, KCN An Phước, Xã An Phước, TP Đồng Nai  10.620.000 

96 3600893174 CÔNG TY TNHH DOOSUNG VINA SV KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 2, Xã Phước An, TP Đồng Nai  9.736.403 



97
3603884428 CÔNG TY TNHH PHOENIX ELECTRONICS 

TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
nhà xưởng H, lô X2, KCN Hố Nai, Phường Hố Nai, TP Đồng 
Nai

 9.657.262 

98
3603280698 CTY FUJITA CORPORATION-Thầu chính cải 

tạo và mở rộng NM CTY TNHH AIZAKI VN 
tại KCN Long Bình-BH_ĐN

, Phường Long Bình, TP Đồng Nai  8.533.300 

99
3601295120 VP Đại Diện Marumanshoji Corporation tại  

Đồng Nai
57/C1, KP 1,  P  Long Bình Tân, Phường Long Hưng, TP Đồng 
Nai

 8.095.012 

100
3600823508 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JIIN 

HUEI
Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, TP Đồng Nai  7.395.618 

101
3600543250 CÔNG TY HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP ĐỨC 

PHÁT
436, tổ 17, xóm 2, ấp Thái Hòa, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai  7.104.913 

102
4400398336-

002
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP SEMCO 
PHÚ YÊN - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Đường số 2, KCN Nhơn Trạch II- Nhơn Phú, Phú Hội, Phường 
Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

 6.998.172 

103
3603972635 CÔNG TY TNHH PEARL ĐÔNG NAM Á Nhà xưởng số 10, Lô G, Khu công nghiệp An Phước, Xã An 

Phước, TP Đồng Nai
 6.711.676 

104
4001083782 Công ty Cổ phần Thái Việt corporation (NTNN) Số 36 Đường Nguyễn Chánh, Khu Phố Phú Cường, Phường 

Bình Phước, TP Đồng Nai
 6.696.953 

105 3601019917 CÔNG TY TNHH E.Z SPORTS VINA. KCN Nhơn Trạch I, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai  6.609.960 

106
0304078329-

002
Chi Nhánh Cty TNHH SAINT - GOBAIN  Việt 
Nam  Tại Đồng Nai

Đường số 3, KCN Giang Điền, Phường Trảng Bom, TP Đồng 
Nai

 6.499.258 

107
3601895657-

004
CHO MYUNG SOON , Xã An Phước, TP Đồng Nai  6.498.477 

108
3602314217 Công Ty TNHH GLASSWORKS xưởng 10B đường N4, KCN dệt may Nhơn Trạch, Phường 

Nhơn Trạch, TP Đồng Nai
 6.464.400 

109
3603295775 CÔNG TY TNHH THÉP SAKAI VIỆT NAM Lô 412, đường 13, KCN Amata, Phường Long Bình, TP Đồng 

Nai
 6.463.650 

110 3603054593 Công ty TNHH DAEWON VINA 71317, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai  6.348.900 

111
3603058044 Công ty TNHH TOKYODO Việt Nam KCN nhơn Trạch 3 - Giai Đoạn 2, Phường Nhơn Trạch, TP 

Đồng Nai
 6.348.900 

112 3603059802 CÔNG TY TNHH TK INDUSTRY VIỆT NAM Số 65H, KP 4, Phường Trảng Dài, TP Đồng Nai  6.249.170 

113
3603517682 Công ty Hanshin Engineering & Construction 

Co., Ltd - Thầu chính gói thầu số A6 DAXD 
đường cao tốc

Đường N4, KDC Long Thọ, Xã Phước An, TP Đồng Nai  6.085.900 

114 0316384377 CÔNG TY TNHH YUMMYCOOK 237/8 Trương Định, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai  6.083.600 

115
3601046050-

009
P J Leong & Partners , Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai  6.023.113 

116
0316743403 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOA 

THỦY MỘC
Số 1/26, Quốc lộ 51, Khu phố 1, Phường Long Hưng, TP Đồng 
Nai

 6.000.000 

117 3603621933 CÔNG TY TNHH POWERKNIT VIỆT NAM Khu công nghiệp Bàu Xéo, Xã An Viễn, TP Đồng Nai  5.809.056 



118
3600674912 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG 

PHONG
Số 17, Ấp 3, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai  5.792.134 

119
3600434043 Công ty TNHH Agrevo Việt Nam Khu công nghiệp Long bình hiện đại, Phường Long Bình, TP 

Đồng Nai
 5.381.318 

120
3602326269 CÔNG TY TNHH NURI VIỆT NAM Phòng số 03 (Văn phòng Công ty CP Việt Tiến Đông Á), 

đường N, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai
 5.304.956 

121
0301237997-

003
Ngân Hàng Liên Doanh Việt Thái Chi nhánh 
Đồng Nai

93 A, QL 1, KP 8, P.Tân Phong, Phường Trấn Biên, TP Đồng 
Nai

 5.292.189 

122
0314051414-

001
CÔNG TY TNHH MARY ENTER DINING - 
CHI NHÁNH ĐỒNG NAI

Tòa nhà văn phòng JSC, đường số 1, KCN Nhơn Trạch III, 
Giai, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

 5.165.730 

123
0313586583 CÔNG TY TNHH PLATEL VINA Lô I-10-2, đường D2, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn 

Phú, TP Hồ Chí Minh
 5.081.096 

124
0305269823-

012
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
SCHERKER VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI

Số 10, đường Phan Đăng Lưu, KP7, Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai

 5.054.800 

125
0307672788 CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN MỘT THÀNH VIÊN HOME CREDIT 
VIỆT NAM

Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ Nữ, số 20 Nguyễn Đăng Giai, 
Phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh

 4.948.678 

126
3600905366 CÔNG TY TNHH VINA BUHMWOO Đường 7C, KCN Nhơn Trạch II, Phường Nhơn Trạch, TP 

Đồng Nai
 4.935.668 

127
3603855307 CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH JOONG ANG 

VIỆT NAM
Lô 400, đường số 13, Khu công nghiệp Amata, Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai

 4.616.800 

128
3603526454 CÔNG TY TNHH JANG IN FURNITURE 

VIỆT NAM
KCN Nhơn Trạch 5, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai  4.465.987 

129 3603055607 Công ty TNHH BATTERIES PLUS Việt Nam Số 1, đường 2A, KCN BH 2, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai  4.309.600 

130
0313497238 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU THẮNG PHÁT ĐẠT
Số 39/1S, tổ 8, khu phố 1A, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai  4.009.250 

131
3600828344 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AX-

THIẾT KẾ.
Đường số 5, KCN Long Thành, Xã An Phước, TP Đồng Nai  3.905.506 

132
3603210179 Công ty TNHH BLUESCOPE BUILDINGS 

Việt Nam
VPGD: Tầng 3A, Cao ốc Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên 
Hòa, Phường Trấn Biên, TP Đồng Nai

 3.874.500 

133
3600716168 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐIỆN 

CƠ VĨNH PHONG
Quốc lộ 51, tổ 18, ấp Long Khánh 1, Phường Tam Phước, TP 
Đồng Nai

 3.795.121 

134
3603761987 CÔNG TY TNHH UZIN METAL Đường Nguyễn Ái Quốc, khu công nghiệp Nhơn Trạch III - 

Giai, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai
 3.774.860 

135
0313852355-

001
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
NHÀ TƯ VẤN EASTWOOD TẠI ĐỒNG NAI

A1/17C Bùi Hữu Nghĩa, Phường Biên Hòa, TP Đồng Nai  3.666.300 

136
3603132202 Công ty TNHH ASABA VIET NAM 

MANUFACTURING
Đường số 1, Khu Công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, TP 
Đồng Nai

 3.637.773 



137
3601661754-

002
Công ty  FUJITA CORPORATION( Thầu XD 
nhà máy Brother SGòn)

Lô 301, đường 7A, KCN Amata, Phường Long Bình(Hết hiệu 
lực), TP Đồng Nai

 3.574.205 

138
3600660518 CÔNG TY TNHH DONG JIN LEIPORTS 

VINA
Lô D9-10, Đường 5A, KCN Long Bình, Phường Long Bình, 
TP Đồng Nai

 3.500.000 

139
3600663854 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PALM 

PAPER
C15, đường 8, KCN Nhơn Trạch III, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai

 3.415.079 

140
3603532105 CÔNG TY TNHH LONG ĐỨC - 

WONDERFUL SUN-S ELECTRONICS
Đường D3-1, KCN Long Đức, Xã An Phước, TP Đồng Nai  3.297.900 

141
0313994769 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

GOODLUCK
52/2 ấp Bảo Vệ, Phường Trảng Bom, TP Đồng Nai  3.297.800 

142
3602917430 CÔNG TY TNHH NANKAI KINZOKU VIỆT 

NAM
KCN Nhơn Trạch III - giai đoạn 2, Xã Phước An, TP Đồng Nai  3.086.307 

143
3603750618 CÔNG TY TNHH ARA GAYA VINA Toà nhà KCN Nhơn Trạch 3, đường Tôn Đức Thắng, Phường 

Nhơn Trạch, TP Đồng Nai
 2.807.845 

144
0103932332-

010
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRUYỀN 
HÌNH SỐ VỆ TINH VIỆT NAM TẠI ĐỒNG 
NAI

488 Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai  2.762.100 

145
3601015359 Cty TNHH YUNG CHI PAINT & VARNIH 

MFG ( VN )
Lô 219, KCN Long Bình (Amata), Phường Long Bình, TP 
Đồng Nai

 2.686.038 

146
3602970730 Công ty TNHH TM DV Quốc Tế Big C Đồng 

Nai
Số 833, xa lộ Hà Nội, Phường Long Hưng, TP Đồng Nai  2.554.202 

147
0900851356 CÔNG TY TNHH  BAO BÌ TRI-WALL VINA Đường D1, Khu công nghiệp Yên Mỹ II, Xã Yên Mỹ, Hưng 

Yên
 2.534.207 

148
3601661754-

003
Cty  FUJITA CORPORATION( Thầu XD NM  
VN Create Medic)

Phòng 305, Trung Trâm dịch vụ Amata, Phường Long 
Bình(Hết hiệu lực), 

 2.420.080 

149 3602651413 CÔNG TY TNHH TIMBALINK VIỆT NAM Đường số 9, KCN Long Thành, Xã An Phước, TP Đồng Nai  2.229.874 
150 0305588107 Công Ty TNHH Thương Mại Lee Geon Số D20, tổ 14, KP 5, Phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai  2.198.600 

151
3600902365 CÔNG TY TNHH BEST MACHINE VN Lô D-13-1, đường số 5, KCN Long Bình (Loteco), Phường 

Long Bình, TP Đồng Nai
 2.198.600 

152
3603504972 CÔNG TY TNHH KUMDONG EMTECH 

VIỆT NAM
Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Amata, đường Amata, 
KCN Am, Phường Long Bình, TP Đồng Nai

 2.183.600 

153
3604060342 CÔNG TY TNHH SOYAMA Đường số 1, Khu Công Nghiệp Agtex Long Bình, Phường 

Long Bình, TP Đồng Nai
 2.080.000 

154
3801293674 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ KAIFU
Lô D2 (một phần NX-D), đường D1, Cụm công nghiệp Tân 
Tiến 2,, Phường Đồng Phú, TP Đồng Nai

 2.019.600 

155
3603618391 CÔNG TY TNHH UZIN METAL Đường Nguyễn Ái Quốc, khu công nghiệp Nhơn Trạch III - 

Giai, Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai
 2.002.619 

156
3600233354 Xí nghiệp liên doanh sản xuất ván ép 

LUKS_LÂM VIÊN
Phường Long bình, Phường Long Bình, TP Đồng Nai  1.843.282 



157
3800373711 CÔNG TY TNHH GWANG SUNG VINA Lô C3-2, Khu Công Nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc, Phường 

Minh Hưng, TP Đồng Nai
 1.806.239 

158
3600672129 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

SHINHAN VINA
Lô D2-2, đường 5, KCN Long Bình (Loteco), Phường Long 
Bình, TP Đồng Nai

 1.805.253 

159
0314086209-

001
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 
INNOVATION FACTORY

95/70 Nguyễn Ái Quốc, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh  1.747.800 

160
3603686909 CÔNG TY TNHH KYOKUTO VIỆT NAM Đường số 3, KCN Nhơn Trạch III, giai đoạn 2, Phường Nhơn 

Trạch, TP Đồng Nai
 1.737.978 

161 3603977915 CÔNG TY TNHH SINODOD (VIỆT NAM) Đường số 4, KCN Dầu Giây, Phường Dầu Giây, TP Đồng Nai  1.648.950 

162
3603948625 CÔNG TY TNHH CHÍNH XÁC JINGZHI Đường số 8, Khu công nghiệp Giang Điền, Xã An Viễn, TP 

Đồng Nai
 1.554.760 

163
3800720242-

001
Công ty TNHH TOYO - Thái TTTM TX Đồng Xoài, Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình(Hết 

hiệu lực), TP Đồng Nai
 1.512.517 

164
3603028219 Công ty TNHH Fuji Carbon Việt Nam Lô 232, đường 4, KCN Long Bình (Amata), Phường Long 

Bình, TP Đồng Nai
 1.452.899 

165
3801162858 CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT MI YANG Lô D4, Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, Phường Đồng Phú, 

TP Đồng Nai
 1.436.523 

166
3603132192 CÔNG TY TNHH KOATSU GAS KOGYO 

VIỆT NAM
Khu công nghiệp Long Đức, Xã Bình An, TP Đồng Nai  1.434.933 

167
3603882389 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÀY DÉP 

FRAMAS
Đường số 3, Khu Công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, 
Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai

 1.411.735 

168
3603531119 CÔNG TY TNHH SOPEX VIỆT NAM KCN An Phước (Thuê nhà xưởng CTy TNHH Katoen Natie 

Việt Nam), Xã An Phước, TP Đồng Nai
 1.403.942 

169
3600505495 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN 

BỘT TĨNH ĐIỆN AKZO NOBEL (VIỆT 
NAM)

Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 1, Phường Nhơn Trạch, TP 
Đồng Nai

 1.346.147 

170
3603601567 CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ CÔNG 

NGHIỆP MỚI NHƠN TRẠCH
Đường số 7, Khu Đô Thị Đông Sài Gòn, Phường Nhơn Trạch, 
TP Đồng Nai

 1.316.967 

171
3603536526 CÔNG TY TNHH ITAK INTERNATIONAL 

(VIỆT NAM)
Nhà xưởng cho thuê 2-5, 6, đường N3-2, KCN Long Đức, Xã 
Bình An, TP Đồng Nai

 1.297.648 

172
3600748681-

002
BRILL  ALTERNATVES KCN Sông Mây, , TP Đồng Nai  1.278.944 

173
3603549243 CÔNG TY TNHH JIN SUNG PRESS Đường số 10, Khu công nghiệp Long Thành, Xã An Phước, TP 

Đồng Nai
 1.187.413 

174
3700359488-

001
CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SÀI GÒN - CHI 
NHÁNH ĐỒNG NAI

Lô A, KCN Lộc An - Bình Sơn, Phường Long Thành, TP Đồng 
Nai

 1.160.400 

175 3603426146 CÔNG TY TNHH YUOYI VIỆT NAM Lô V5, KCN Hố Nai, Phường Hố Nai, TP Đồng Nai  1.145.944 

176
3603554726 Công ty TNHH Sản xuất toàn cầu Viêt Nam Đường số 8, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, 

Phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai
 1.108.100 



177
0304119688-

002
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ĐỒNG NAI - CÔNG 
TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN C.B.S VIỆT 
NAM

Đường N53, Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, ấp Thanh 
Bình, Phường Long Thành, TP Đồng Nai

 1.099.300 

178
0900260628-

003
Địa Điểm Kinh Doanh-Kho Hàng của Công Ty 
TNHH JP Corelex (Việt Nam) Tại Đồng Nai

67/9A, Quốc Lộ 51, KP Bình Dương, Phường Long Hưng, TP 
Đồng Nai

 1.099.300 

179
3700223494-

009
Chi Nhánh Công ty TNHH San Miguel 
HORMEL (VN)  Tại Đồng Nai

ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa, Xã Xuân Định, TP Đồng Nai  1.099.300 

180
3603872052 CÔNG TY TNHH CHUBU ENGINEERING 

VIỆT NAM
Đường số 6, KCN Nhơn Trạch III - giai đoạn 2, Phường Nhơn 
Trạch, TP Đồng Nai

 1.036.325 

181
3602286513 Công ty TNHH Bao Bì Nước Giải Khát Crown 

Đồng Nai
Đường số 4, KCN Tam Phước, Phường Tam Phước, TP Đồng 
Nai

 1.025.500 

TỔNG CỘNG:  53.993.725.567 
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